	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH & THCS ĐẠI TÂN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022-2023
Môn: TIN HỌC – Lớp 9
Thời gian:   45 phút 

                                              (Không kể thời gian giao đề)  


	                Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương I: Mạng máy tính và Internet
	- Biết được mạng máy tính là gì ?
- Biết được các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

	 
	
	-Biết được ưu điểm của thư điện tử so với thư truyền thống.


	
	- Biết tìm kiếm thông tin trên Internet
	- Biết được siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
	
	

	Số câu:

Số điểm

Tỉ lệ
	2

1

10 %
	
	
	1

0.5

5 %


	
	1

1

10%
	1

0.5

5 %
	
	5
3
30 %

	Chương II: Một số vấn đề xã hội tin học hóa
	
	
	-Biết được mặt trái của xã hội  tin học

-Tác động của tin học và xã hội
	- Vius máy tính là gì? 
	- Biết được sơ sở của sự phát triển kinh tế tri thức.


	
	
	-Biết được tiền đề phát triển của nền kinh tế tri thức? tại sao?
	

	Số câu:


Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	2

1

10%
	1

1

10 %
	1

0.5

5 %
	
	
	1

0.5

5 %
	5
3
30 %

	Chương III: Phần mềm trình chiếu
	- Biết được phần mềm trình chiếu là gì ?

- Biết được chức năng của phần mềm trình chiếu là gì?
	- Đặc trưng của phần mềm trình chiếu
	- Biết được hoạt động trình bày là chia sẽ kiến thức hoặc ý tưởng.
	
	-Biết được cách chèn thêm trang chiếu mới
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm

Tỉ lệ
	2

1

10 %
	1

2

20 %
	1

0.5

5 %
	
	1

0.5

5 %
	
	
	
	5
4
40 %

	Tổng số câu:
	4
	1
	3
	2
	2
	1
	1
	1
	15

	Tổng số điểm:
	2
	2
	1.5
	1.5
	1.0
	1.0
	0.5
	0.5
	10

	Tổng Tỉ lệ:
	40%
	30%
	20%
	10%
	100 %


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 Phút 

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

Thấp
	Vận dụng cao

	
	                                                        Chương I: Mạng máy tính và Internet
	Bài1. Từ máy tính đến mạng máy tính


	1. Nhận biết

- Biết được mạng máy tính là gì ?

- Biết được các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

-Biết được lợi ích của mạng máy tính 

2. Vận dụng cao

- Biết được siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
	2 (TN)
	1 (TL)
	1 (TL)
	1(TN)

	
	
	Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
	Vận dụng thấp

- Biết tìm kiếm thông tin trên Internet 
	
	
	
	

	
	
	Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử


	2. Vận dụng thấp

-Biết được ưu điểm của thư điện tử so với thư truyền thống. 
	
	
	
	

	
	                                                                  Chương II: Một số vấn đề xã hội tin học hóa
	Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính
	1. Thông hiểu

-Virus máy tính là gì? 
	
	2 TN

1TL
	1TN
	1TL

	
	
	Bài 6: Tin học và xã hội
	1. Thông hiểu

-Biết được mặt trái của xã hội  tin học

2. Vận dụng cao

Biết được tiền đề phát triển của nền kinh tế tri thức? tại sao?
	
	
	
	

	
	Chương III: Phần mềm trình chiếu
	Bài 7: Phần mềm trình chiếu
	1. Nhận biết

- Biết được phần mềm trình chiếu là gì ?

- Biết được chức năng của phần mềm trình chiếu là gì? 

2. Thông hiểu

- Biết được hoạt động trình bày là chia sẽ kiến thức hoặc ý tưởng.
	2 TN

1TL
	1TN
	1TL
	

	
	
	Bài 8: Bài trình chiếu
	Vận dụng thấp:

- Chèn thêm được trang chiếu
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	5
	5
	3
	2



MÃ ĐỀ
	: A                                                                



	
	


	Họ và tên: …………………………...

Lớp: 9/……………
	Điểm:
	Lời phê:


A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1: Mạng máy tính là:
A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng.  

B. Tập hợp các máy tính. 

C. Mạng Internet 


D. Mạng Lan
Câu 2: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

A. Webcam
B. Vỉ mạng

C. Modem



D. Hub

 Câu 3: Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của:

A. Mạng máy tính
B. Internet

C. Nền kinh tế tri thức
D.  Xã hội tin học hóa
Câu 4: Lợi ích nào sau đây không là tác động của tin học đối với xã hội?

A. Làm thay đổi phong cách sống của con người.

B. Thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

C. Trở thành động lực và lực lượng sản xuất không thể thiếu trong việc phát triển kinh tế xã hội hiện đại.

D. Dễ dàng trong việc quản lí thông tin.
Câu 5: Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành Tin học:
A. Tập trung thực hành.    


B. Chơi Game không thực hành.
C. Thảo luận nhóm thực hành.   

D. Trợ giúp máy của bạn
Câu 6: Phần mềm trình chiếu là :

A. Excel 

B. Microsoft Word

C. Microsoft Power point
     D. Auducity

Câu 7: Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:
A. Tạo các bài trình chiếu. 
B. Trình chiếu các trang của bài trình chiếu. 


C. Soạn thảo văn bản
D. Tạo các bài trình chiếu, trình chiếu các trang của bài trình chiếu.

Câu 8: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

A. Thầy giáo giảng bài trên lớp.
B. Em phổ biến kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn cùng nghe.

C. Cô hướng dẫn viên trong viện Bảo tàng giới thiệu cho khách tham quan về sự tiến hóa của các loại động vật.

D. Ghi bài vào vở.

Câu 9: Khi đang làm việc với Powerpoint, muốn chèn thêm một trang chiếu ta dùng lệnh gì?
A. Paste Slide  

B. New Slide               C. Copy Slide   


D. Slide Show  
Câu 10: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
A. Pascal  

B. THNL 


C. HTML. 


D. TMHL

B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 11: Em hãy nêu những đặc trưng của phần mềm trình chiếu? Nêu ứng dụng của phần mềm trình chiếu (2 điểm)
Câu 12: Virus máy tính là gì ? (1 điểm)

Câu 13: Hãy cho biết ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống ? (0.5 điểm)

Câu 14: Trình bày các bước để tìm kiếm thông tin sau: “Địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Quảng Nam ”  bằng máy tìm kiếm ( 1 điểm )

Câu 15: Tiền đề phát triển của nền kinh tế tri thức là gì ? Tại sao ? (0.5 điểm)

Bài làm:
I. Trắc nghiệm (5,0đ):

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tự luận (5,0đ):
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A.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0.5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	B
	C
	D
	D
	B
	C


B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 11:

(2 điểm)
	· Đặc trưng của phần mềm trình chiếu
· Dải lệnh SlideShow: Gồm các lệnh dùng để thiết đặt bài trình chiếu

· Dải lệnh Animations: Gồm các lệnh dùng để tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trên trang chiếu

· Dải lệnh Transitions: Gồm các lệnh dùng để tạo các hiệu ứng chuyển tiếp các trang chiếu khi trình chiếu

· Ứng dụng phần mềm trình chiếu:

· Tạo bài trình chiếu phục vụ các cuộc họp hoặc hội thảo. 

· Tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm. 

· Tạo các sản phẩm giải trí khác (an bum ảnh, album ca nhạc, …) với các hiệu ứng hoạt hình.

· Trình chiếu các thông báo hay quảng cáo trên máy tính trong các cửa hàng, nơi công cộng. 
	0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

	Câu 12: (1 điểm)
	Virus máy tính là gì ? 

- Virus máy tính (gọi tắc là virus) là một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhận bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiểm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lấy nhiễm (vật mạng virus) được kích hoạt.

- Vật mang virus có thể là tệp chương trình , văn bản, bộ nhớ, và một số thiết bị máy tính (đĩa cứng, thiết bị nhớ flash,...)
	0.5

0.5

	Câu 13: (0.5 điểm)
	Hãy cho biết ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống ? 

- Thời gian chuyển gần như tức thời.

- Chi phí rất thấp.

- Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.
	0.5

	Câu 14: (1 điểm)
	Các bước để tìm kiếm thông tin sau: “Địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Quảng Nam” bằng máy tìm kiếm. 

B1: Khởi động trình duyệt (cốc cốc...) 

B2: Truy cập máy tìm kiếm www.google.com.vn
B3: Gõ từ khóa “Địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Quảng Nam” vào ô nhập từ khóa

B4: Nhấn Enter.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 15: (0.5 điểm)
	Tiền đề phát triển của nền kinh tế tri thức là gì ?

- Vì Tin học đang dần là cốt lõi của mọi sự phát triển và duy trì đa dạng thể thức sống. 

- Tin học hóa đặt tri thức làm cho nó dần hữu ích và dễ nắm bắt hơn với mọi người.
	0.25

0.25


==========Hết==========

ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








